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QUYỀN THỂ NHÂN VÀ PHÁP NHÂN TÔN GIÁO 

Tóm tắt: Quyền thể nhân và pháp nhân tôn giáo là một trong 
những vấn đề cần thiết đối với hoạt động của một tổ chức tôn giáo. 
Việc khẳng định và đảm bảo quyền thể nhân và pháp nhân tôn giáo 
ở Việt Nam hiện vẫn đang có nhiều tranh luận cả về nội dung 
quyền cũng như việc cung cấp năng lực pháp lý. Bài viết tập trung 
phân tích những khía cạnh khác nhau của quyền thể nhân và pháp 
nhân tôn giáo. 

Từ khóa: Chính sách, luật pháp, pháp nhân, thể nhân, tôn giáo. 
 
1. Đặt vấn đề 
Từ xưa tới nay, tôn giáo được xem là một thực thể xã hội có ảnh 

hưởng đến nhiều thực thể khác trong cùng một xã hội1. Thực hành tôn 
giáo thường là câu chuyện liên cá nhân, có nghĩa thường tồn tại dưới hình 
thức các nhóm hoặc các cộng đồng. Các cộng đồng tôn giáo luôn muốn 
có sự chấp nhận về pháp lý cho sự tồn tại của cộng đồng của mình. Khi 
những người có cùng niềm tin tôn giáo muốn hợp pháp hóa một cộng 
đồng như thế, một câu hỏi được đặt ra là nhà nước sẽ ứng xử như thế nào. 

Cho đến nay, vấn đề vẫn còn chưa được giải quyết nhất quán là nhà 
nước có nên cấp năng lực pháp lý, còn gọi là tư cách pháp nhân cho cộng 
đồng tôn giáo để họ có quyền lợi và nghĩa vụ như là một pháp nhân độc 
lập hay không? Phần lớn các nhà nước được gọi là thế tục, đặc biệt ở 
Phương Tây, coi các tổ chức tôn giáo là một thành tố của xã hội dân sự2. 
Do đó, thành tố này có mối quan hệ với các thành tố khác của xã hội như 
kinh tế, chính trị, luật pháp, văn hóa và xã hội. Việc công nhận tư cách 
pháp nhân cho các tổ chức tôn giáo đang là vấn đề quan tâm trong việc 
xây dựng luật pháp tôn giáo ở nhiều quốc gia trên thế giới3.  

Mối quan hệ giữa tôn giáo và xã hội là một trong những mối quan hệ 
phổ biến4. Về bản chất, luật pháp trong lĩnh vực tôn giáo được thiết lập 
nhằm đảm bảo quyền tự do tôn giáo của con người, điều chỉnh hoạt động 
của các tổ chức tôn giáo và tạo hành lang pháp lý cho các tổ chức tôn 
giáo hoạt động bình thường. 

                                         
* Thạc sĩ, Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. 
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Bài viết này tiếp cận quyền thể nhân và pháp nhân tôn giáo từ phương 
diện pháp lý, góp phần làm rõ những vấn đề sau: Thứ nhất, về mặt khái 
niệm, thế nào là quyền thể nhân và pháp nhân tôn giáo? Thứ hai, một tổ 
chức khi được công nhận pháp nhân sẽ có các quyền gì? Thứ ba, những 
khái niệm này xuất phát từ những nền tảng lý luận nào trong nghiên cứu 
về pháp lý nói chung, nghiên cứu về tôn giáo nói riêng? 

2. Lý thuyết về quyền thể nhân và pháp nhân tôn giáo  
2.1. Khái niệm quyền thể nhân và pháp nhân 

Thể nhân (natural persons) và pháp nhân (legal persons) là những chủ 
thể pháp luật tồn tại khá lâu đời trong khoa học pháp lý. Để các tổ chức, 
cá nhân có thể tham gia độc lập vào các quan hệ pháp luật dân sự như 
một chủ thể thường xuyên, các nhà nước rất chú ý giải quyết vấn đề thể 
nhân và pháp nhân. Để tồn tại và hoạt động, thể nhân và pháp nhân cần 
có đầy đủ năng lực, khả năng dân sự để có thể trở thành chủ thể độc lập 
của pháp luật, được tham gia vào quan hệ pháp luật. 

Thể nhân, về mặt ngữ nghĩa, có thể hiểu ngắn gọn “là một khái niệm 
luật pháp chỉ người công dân trong các quan hệ dân sự”5. Tuy nhiên, để 
đáp ứng nhu cầu giải thích thực tiễn, người ta đã mở rộng định nghĩa này. 
Khái niệm thể nhân không chỉ dừng lại ở những người có đầy đủ tư cách  
công dân, mà còn ở phạm vi con người, nghĩa là áp dụng với bất cứ ai là 
con người và trong bất cứ hoàn cảnh nào. Do đó, thể nhân chỉ một cá 
nhân cụ thể từ khi sinh ra cho đến khi chết đi, là “chủ thể phổ biến của 
các giao dịch dân sự. Khi tham gia vào giao dịch dân sự, cá nhân phải là 
người thành niên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Người có năng lực, 
hành vi dân sự, mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi 
nếu muốn tham gia vào giao dịch dân sự cần phải thông qua hành vi của 
người đại diện hợp pháp mới có giá trị pháp lý”6. 

Cụ thể, theo quy định của Bộ luật Dân sự của Việt Nam (2005), thể 
nhân/ cá nhân trong quan hệ dân sự có: quyền nhân thân không gắn với 
tài sản và quyền nhân thân gắn với tài sản; quyền sở hữu, quyền thừa kế 
và các quyền khác đối với tài sản; quyền tham gia quan hệ dân sự và có 
nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ đó7. Quyền nhân thân của cá nhân là 
quyền dân sự gắn liền với mỗi cá nhân. Cá nhân đủ năng lực hành vi 
dân sự có đầy đủ các quyền liên quan đến quyền con người như quyền 
bình đẳng, tự do đi lại, tự do hội họp, tự do niềm tin tôn giáo, lao động, 
kinh doanh.  

Pháp nhân là “đơn vị, tổ chức được pháp luật công nhận tư cách pháp 
lý, có quyền lợi và nghĩa vụ như một cá nhân”8. Từ quyền lợi và nghĩa vụ 
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này mà người ta nói đến khái niệm tư cách pháp nhân. Trong nghiên cứu 
của Phương Tây, khi đề cập đến pháp nhân là nói đến một thực thể có 
năng lực pháp lý (legal capacity) không phải cá nhân cụ thể trong một 
trật tự pháp lý của xã hội9 và có những quyền và nghĩa vụ pháp lý10. Pháp 
nhân có thể kiện và bị kiện, có tài sản riêng và ký kết hợp đồng. Ở hầu 
hết các quốc gia, pháp nhân không thể tham gia bỏ phiếu, kết hôn hoặc 
giữ chức vụ công11. 

Do đó, pháp nhân có thể hiểu là một chủ thể quan hệ pháp luật dân sự, 
là một tổ chức, nhưng không phải là một tổ chức bất kỳ mà là những tổ 
chức có đầy đủ các điều kiện theo quy định pháp luật12. 

Bộ luật Dân sự của Việt Nam (2005) quy định một số tổ chức được 
công nhận là pháp nhân (có tư cách pháp nhân): được thành lập hợp 
pháp; có cơ cấu tổ chức chặt chẽ; có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức 
khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó; nhân danh mình tham gia 
các quan hệ pháp luật một cách độc lập13. 

Pháp nhân có ba đặc điểm sau: Thứ nhất, pháp nhân phụ thuộc vào 
pháp luật, có nghĩa là pháp luật quy định tổ chức nào có tư cách pháp 
nhân. Thứ hai, pháp nhân là sự độc lập về tài sản sở hữu, tham gia các 
quan hệ pháp luật bằng tài sản và chịu trách nhiệm về tài sản. Quyền sở 
hữu của pháp nhân đối với tài sản là quyền sở hữu mang tính tuyệt đối, 
chỉ có pháp nhân mới có quyền được chiếm hữu, sử dụng và định đoạt 
đối với tài sản của pháp nhân. Thứ ba, pháp nhân có khả năng hành động 
độc lập trước pháp luật, được pháp luật thừa nhận quyền nhân thân và 
quyền tài sản, có địa vị pháp lý bình đẳng với các chủ thể khác khi tham 
gia quan hệ dân sự. 

Như vậy, có thể thấy, sự khác nhau chủ yếu giữa thể nhân và pháp 
nhân (các chủ thể tham gia quan hệ pháp luật) là khả năng độc lập về tài 
sản và sự tự chịu trách nhiệm pháp lý về tài sản.  

2.2. Khái niệm quyền thể nhân và quyền pháp nhân tôn giáo 

Thể nhân tôn giáo là khái niệm chỉ một con người có niềm tin tôn 
giáo. Còn pháp nhân tôn giáo là khái niệm chỉ một thực thể pháp lý, gồm 
nhiều người có cùng niềm tin tôn giáo, tham gia các quan hệ dân sự một 
cách độc lập.  

Để có thể thực hiện các hoạt động của mình, tổ chức tôn giáo, với tư 
cách là một thực thể xã hội, cần tương tác với các thực thể khác trong trật 
tự pháp luật.  

 Phần lớn các tổ chức tôn giáo đều muốn được chính quyền công nhận 
tư cách pháp nhân nhằm hợp pháp hóa cho tổ chức và cộng đồng của mình. 
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Tuy nhiên, khi tập hợp các quyền liên quan đến địa vị pháp lý của các tổ 
chức tôn giáo, còn phải xem xét sự khác nhau giữa các hệ thống luật (Luật 
Dân sự, Luật Đất đai,..) và ngay trong mỗi hệ thống, còn phụ thuộc vào 
loại hình riêng của tư cách pháp nhân hoặc địa vị pháp lý liên quan. 

Trước khi nói về quyền thể nhân tôn giáo, cần đề cập đến quyền được 
thừa nhận cá nhân như một con người/ thể nhân (right to recognition as a 
person) trước pháp luật. Nếu cá nhân không được thừa nhận về mặt pháp 
luật, cá nhân đó sẽ mất đi sự thừa nhận các quyền khác của mình14. Trong 
khoa học pháp lý, việc xác lập các quy tắc ứng xử chung để đảm bảo 
nhân phẩm và các quyền tự nhiên chính đáng của con người đều được tôn 
trọng và bảo vệ là cần thiết.  

Ở cấp độ toàn cầu, pháp luật quốc tế hiện đã xác lập một chuẩn mực 
quốc tế về quyền con người (International Human Rights Standards) và 
các cơ chế bảo đảm tiêu chuẩn đó được thực hiện trên thực tế. Quyền con 
người được cho là bẩm sinh. Dù vốn có hay do nhà nước quy định, thì 
việc thực hiện các quyền vẫn cần phải có pháp luật đảm bảo. Hầu hết nhu 
cầu tự nhiên của con người (các quyền tự nhiên) không thể được đảm bảo 
đầy đủ nếu không được ghi nhận bằng pháp luật, mà thông qua đó, nghĩa 
vụ tôn trọng và thực thi các quyền tồn tại dưới dạng quy tắc ứng xử 
chung, có hiệu lực bắt buộc và thống nhất đối với một chủ thể trong xã 
hội. Do đó, quyền con người gắn liền với các quan hệ pháp luật và là một 
phạm trù pháp lý15. 

Theo chủ thể quyền, quyền con người gồm quyền cá nhân, quyền 
nhóm, quyền tập thể và quyền phát triển16. Quyền con người là quyền cơ 
bản của mọi người, được pháp luật quốc tế và quốc gia thừa nhận và bảo 
vệ17. Những quyền cơ bản của con người được luật pháp bảo đảm ở phạm 
vi quốc tế cũng như thực tế trong điều kiện mỗi quốc gia, cùng với đó, 
quyền thể nhân tôn giáo (quyền của những người có tôn giáo), được pháp 
luật bảo vệ. 

Cơ chế bảo vệ quyền con người là những thiết chế do nhà nước, các tổ 
chức khu vực và quốc tế quy định nhằm bảo vệ quyền con người trên phạm 
vi quốc gia và quốc tế18. Để thúc đẩy và bảo vệ quyền con người ở phạm vi 
quốc tế, nhiều tổ chức khu vực và quốc tế đã đưa nội dung này vào chương 
trình hành động của mình, chẳng hạn cơ chế bảo vệ quyền con người của 
Liên Hợp Quốc19, Liên minh Châu Âu20, khu vực Đông Nam Á21, v.v... Cơ 
chế này phong phú và đa dạng, phụ thuộc vào từng bối cảnh kinh tế, chính 
trị, văn hóa, xã hội của mỗi quốc gia và vùng lãnh thổ. 
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Trong lĩnh vực tôn giáo, quyền tự do tôn giáo là một trong những 
quyền quan trọng đối với một thể nhân tôn giáo. Đây là một trong những 
quyền cơ bản được cộng đồng quốc tế công nhận22. Tuyên ngôn thế giới 
về quyền con người (UDHR) năm 1948 khẳng định, tất cả mọi người có 
quyền tự do tư tưởng, niềm tin, ý thức và tôn giáo23. 

Quyền tự do tôn giáo là một trong những quyền cơ bản nhất và quan 
trọng nhất đối với một thể nhân tôn giáo. Quyền này luôn chứa đựng hai 
nội dung: tự do lựa chọn và thực hành niềm tin tôn giáo. Tự do lựa chọn 
niềm tin tôn giáo là quyền tự nhiên gắn với ý thức của con người. Tự do 
biểu lộ niềm tin tôn giáo bao gồm tự do thờ phụng, tự do giảng dạy và 
thực hành niềm tin tôn giáo. Mọi người đều có quyền tự do thờ phụng và 
hội họp liên quan đến tôn giáo, niềm tin24 và biểu lộ niềm tin tôn giáo 
thông qua các nghi lễ, hành vi thực hiện nghi lễ25, cũng như được xây 
dựng và duy trì cơ sở niềm tin tôn giáo và sử dụng các biểu tượng, tài 
liệu liên quan đến tôn giáo và niềm tin26. 

Mọi người đều có quyền tự do thực hành và quan sát các nghi lễ cũng 
như việc chấp hành các quy định về ăn uống27, đặc biệt là vấn đề trang 
phục28. Bên cạnh đó, người có niềm tin tôn giáo có thể tham gia các nghi lễ 
và sử dụng ngôn ngữ cụ thể để thực hành niềm tin tôn giáo trong cộng đồng 
của mình29, cũng như những thực hành khác như thành lập và duy trì các cơ 
sở từ thiện trên cơ sở niềm tin tôn giáo30 và được nghỉ ngơi, kỷ niệm những 
ngày lễ, buổi lễ phù hợp với luật tôn giáo hay niềm tin tôn giáo31. 

Tự do thực hành và giảng dạy niềm tin tôn giáo cũng như việc tổ chức 
theo cấu trúc phân cấp đóng vai trò quan trọng của các tổ chức tôn giáo32. 
Các cộng đồng tôn giáo được lựa chọn, bổ nhiệm, thuyên chuyển nhân sự 
phù hợp với yêu cầu và tiêu chuẩn của tổ chức tôn giáo đó, cũng như 
thành lập các trường tôn giáo theo quy định của nhà nước33, tự do chuẩn 
bị và phân phối các ấn phẩm tôn giáo34. Các cộng đồng tôn giáo cũng có 
quyền tiếp nhận sự đóng góp tài chính tự nguyện và những đóng góp 
khác của cá nhân và tổ chức35; tự do thành lập và duy trì cơ chế thông tin 
cho cá nhân và cộng đồng trong những vấn đề tôn giáo hoặc niềm tin ở 
cấp quốc gia và cấp quốc tế36.  

Như vậy, mọi người đều có quyền biểu lộ niềm tin tôn giáo với những 
người khác. Tuy nhiên, quyền tự do niềm tin tôn giáo không phải là vô 
hạn. Để tránh xung đột với những quyền tự do khác của con người, cũng 
như để bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng, sức khỏe, đạo đức xã 
hội, thì “rõ ràng quyền thể hiện tôn giáo phải bị giới hạn bởi quy chuẩn 
pháp luật”37.  
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Tùy điều kiện của mỗi quốc gia, quyền tự do biểu lộ niềm tin tôn giáo 
có thể bị giới hạn trong những trường hợp sau đây: Giới hạn tự do niềm 
tin tôn giáo được pháp luật quy định38. Sự hạn chế nhằm bảo vệ an toàn 
công cộng, trật tự xã hội, sức khỏe, đạo đức39 và các quyền tự do căn bản 
khác40. Sự hạn chế không được áp dụng cho các mục đích phân biệt đối 
xử hoặc áp dụng theo hình thức phân biệt đối xử41. 

Các quốc gia hạn chế tự do niềm tin tôn giáo cần xuất phát từ nhu cầu 
bảo vệ quyền con người theo các văn kiện quốc tế, ở đó: “Mọi người có 
nghĩa vụ với cộng đồng là nơi duy nhất mà nhân cách của bản thân họ có 
thể phát triển tự do và đầy đủ. Khi hưởng thụ các quyền và tự do của mình, 
mọi người phải tuân thủ những hạn chế do luật định, nhằm bảo đảm sự 
công nhận và tôn trọng thích đáng đối với các quyền và tự do của người 
khác, cũng như đáp ứng những yêu cầu chính đáng về đạo đức, trật tự công 
cộng và phúc lợi chung trong một xã hội dân chủ” (Điều 29, UDHR). 

Tóm lại, thể nhân nói chung và thể nhân tôn giáo nói riêng đều có 
quyền tự do tôn giáo (gồm tự do niềm tin tôn giáo và tự do biểu lộ niềm tin 
tôn giáo). Với tư cách công dân, một thể nhân tôn giáo có đầy đủ quyền 
theo Công ước quốc tế về quyền con người, trong đó đặc biệt là quyền tự 
do ngôn luận, tự do hiệp hội và quyền không bị phân biệt đối xử. 

Về quyền pháp nhân tôn giáo, như đã trình bày, cá nhân có quyền tự 
do niềm tin tôn giáo và biểu lộ niềm tin tôn giáo một mình hoặc với 
người khác trong cộng đồng tôn giáo, được Luật Nhân quyền quốc tế 
thừa nhận. Các cộng đồng tôn giáo được công nhận tư cách pháp nhân 
theo trật tự pháp luật pháp của các quốc gia, nhằm đảm bảo những quyền 
và nghĩa vụ của cộng đồng tôn giáo trong quốc gia đó. 

Một câu hỏi được đặt ra là các tổ chức tôn giáo cần tư cách pháp nhân 
để làm gì? Theo Đỗ Quang Hưng: “Tư cách pháp nhân là khả năng của 
một tổ chức tôn giáo để đạt được và duy trì tư cách thực thể pháp lý”42. 
Chúng ta thừa nhận tôn giáo như một thực thể xã hội. Để cho thực thể xã 
hội đó (tôn giáo) có thể thích ứng với xã hội cần phải tạo cho nó khả 
năng và quyền hạn pháp lý. Đây thực chất là việc giải quyết mối quan hệ 
giữa tôn giáo và nhà nước. Một tiền đề lý luận là trong bối cảnh toàn cầu 
hóa, hiện đại hóa hiện nay, mọi tôn giáo đều có khuynh hướng trở thành 
“tôn giáo xã hội”43. Trong khung cảnh luật pháp quốc tế cũng như từng 
quốc gia, tư cách pháp nhân là vấn đề then chốt đối với phần lớn các 
cộng đồng tôn giáo. 

Các cộng đồng tôn giáo được công nhận là pháp nhân độc lập trong 
trật tự luật pháp quốc gia có thể hoạt động như các pháp nhân trong trật 
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tự pháp lý đó. Nếu không có tư cách pháp nhân, các cộng đồng tôn giáo 
không thể đại diện trước tòa án để bảo vệ quyền lợi của nhóm và không 
thể sở hữu tài sản. Do vậy, tư cách pháp nhân của các cộng đồng tôn giáo 
là cần thiết. Tư cách pháp nhân của tổ chức tôn giáo được hiểu là một tổ 
chức tôn giáo độc lập được pháp luật thừa nhận. Bởi vì, chỉ có như vậy, 
các tổ chức tôn giáo mới hoạt động một cách hiệu quả. Hầu hết các tổ 
chức tôn giáo trên thế giới đã và đang đòi hỏi một địa vị pháp lý của một 
tôn giáo dân sự để có các quyền như thực thể xã hội khác. 

Phần lớn các tổ chức tôn giáo đều mong muốn có tư cách pháp nhân 
dù bằng cách nào44, để đảm bảo quyền tự do niềm tin tôn giáo một cách 
đấy đủ nhất. Một số khía cạnh quan trọng của đời sống cộng đồng (quan 
hệ dân sự) mà các tổ chức tôn giáo có thể đạt được những quyền của tư 
cách pháp nhân như: mở tài khoản ngân hàng; mua hoặc thuê bất động 
sản để làm nơi thờ phụng hoặc sử dụng vào mục đích tôn giáo khác; duy 
trì tính liên tục của các cơ sở tôn giáo; tham gia các hợp đồng từ việc 
thỏa thuận việc làm đối với nhân sự tôn giáo, đến các hợp đồng dân sự 
như thuê nhân công lao động, các dịch vụ cung cấp nhu cầu cần thiết cho 
một tổ chức tôn giáo như điện, nước…; mời lãnh đạo tôn giáo ở nước 
ngoài (quan hệ quốc tế của tôn giáo); tham gia các hoạt động xã hội (y tế, 
giáo dục, từ thiện và các hoạt động vì cộng đồng khác); quyền được kiện 
và bị kiện nhằm bảo vệ quyền lợi của các tổ chức tôn giáo với các thành 
tố của xã hội dân sự có tính pháp lý, v.v...45. Việc xác định chính thức và 
công khai địa vị pháp lý của các tổ chức tôn giáo sẽ giúp giải quyết tốt 
mối quan hệ pháp lý giữa nhà nước và tôn giáo. 

Theo chúng tôi, vấn đề quan trọng nhất của tư cách pháp nhân tôn 
giáo là pháp nhân dân sự. Bởi vì, pháp nhân tôn giáo bao hàm quyền dân 
sự tương tự như các tổ chức xã hội bình thường hoặc thuộc thành viên 
của xã hội dân sự. Theo đó, quyền của pháp nhân tôn giáo là: sự độc lập 
về tài sản, và nhân danh mình tham gia các quan hệ dân sự, pháp luật một 
cách độc lập. 

Vấn đề khác nhau chủ yếu nhất giữa thể nhân và pháp nhân là độc lập 
về tài sản sở hữu giữa cá nhân và tổ chức, và phải tự chịu trách nhiệm bằng 
tài sản đó. Do đó, quyền đầu tiên của một pháp nhân tôn giáo là quyền sở 
hữu độc lập tài sản (động sản và bất động sản). Bởi vì một tổ chức tôn giáo 
có tư cách pháp nhân không thể vận hành có hiệu quả nếu tài sản sở hữu lại 
đứng tên một cá nhân (thể nhân). Khi đó, các lợi ích của pháp nhân sẽ bị đe 
dọa vì cá nhân đó có thể chiếm đoạt tài sản ấy, hoặc đặt ra những trách 
nhiệm pháp lý không lường trước được với tài sản ấy46. 
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Các pháp nhân tôn giáo có quyền tham gia quan hệ pháp luật một cách 
độc lập (không can thiệp vào công việc nội bộ của các tổ chức tôn giáo 
và việc tham gia vào các hoạt động xã hội của các tổ chức tôn giáo), 
nhằm bảo vệ quyền tự do niềm tin tôn giáo chính đáng. Ở đây, người ta 
cũng nhấn mạnh quyền tự quyết của các tổ chức tôn giáo trước các vấn 
đề nội bộ47. 

Bản chất xã hội của các tổ chức tôn giáo là có tính cộng đồng, tạo liên 
kết xã hội thông qua nhiều hoạt động như sinh hoạt nội bộ của tôn giáo, 
tham dự vào công tác xã hội trên nhiều lĩnh vực48. Luật pháp tôn giáo nói 
riêng được thiết lập nhằm đảm bảo và quản lý hoạt động của các tổ chức 
tôn giáo hiệu quả trong trật tự nhà nước pháp quyền, do đó, cần hiểu 
quyền tự quyết tôn giáo như một quyền nhằm cân bằng lợi ích giữa nhà 
nước và tôn giáo, cũng như giới hạn sự can thiệp giữa hai bên49. 

Tôn giáo còn thực hiện chức năng liên kết xã hội bằng việc tham dự 
vào các lĩnh vực y tế, giáo dục, từ thiện,... trên cơ sở luân lý và đạo đức 
tôn giáo. Một khi được công nhận tư cách pháp nhân, các tổ chức tôn 
giáo sẽ được mở rộng các hoạt động xã hội vì cộng đồng trong khuôn khổ 
của pháp luật.  

Về mối quan hệ giữa thể nhân tôn giáo và pháp nhân tôn giáo, như đã 
trình bày, tự do tôn giáo là quyền con người được cộng đồng quốc tế thừa 
nhận. Sự tự do lựa chọn và thực hành tôn giáo có thể ở phạm vi cá nhân 
hay tập thể, nơi công cộng hay nơi riêng tư. Ở phạm vi cá nhân (thể 
nhân), mỗi người có quyền tự do lựa chọn và biểu lộ niềm tin tôn giáo. 
Tuy nhiên, khi một nhóm người có cùng niềm tin tôn giáo tập hợp lại và 
biểu lộ niềm tin tôn giáo trong một không gian tôn giáo, lúc đó vừa có 
yếu tố thể nhân vừa có yếu tố pháp nhân hiện diện. Ở đây, chúng ta sẽ 
thấy có mối quan hệ giữa sự tự do của một người và sự tự do của một 
nhóm người có cùng niềm tin tôn giáo (cộng đồng tôn giáo), đúng hơn là 
mối quan hệ giữa quyền tự do tôn giáo và quyền tự do lập hội50. 

Về mặt nguyên tắc, những người có cùng niềm tin tôn giáo được tự do 
hội họp, tuyên xưng niềm tin tôn giáo của mình, miễn là trong khuôn khổ 
hiến pháp và pháp luật của quốc gia. Theo đó, phần lớn các nhóm có 
cùng niềm tin tôn giáo đều muốn công nhận tư cách pháp nhân để có thể 
bảo vệ quyền tự do niềm tin tôn giáo chính đáng của mình và hoạt động 
một cách dễ dàng.  

Trên thực tế, việc giành được tư cách pháp nhân không phải dễ dàng 
với các cộng đồng tôn giáo. Nếu xét theo Luật Nhân quyền quốc tế, việc 
từ chối địa vị pháp lý các hiệp hội dựa trên niềm tin tôn giáo đã tạo ra 
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những hạn chế đối với quyền của một tập thể có niềm tin tôn giáo (quyền 
pháp nhân tôn giáo) cũng như đối với quyền của cá nhân có niềm tin tôn 
giáo (quyền thể nhân tôn giáo). Vì vậy, quyền tự do niềm tin tôn giáo của 
cá nhân và hiệp hội cần được chiếu theo những quy định của quyền tự do 
lập hội. Theo W. Cole Durham: “Trong nhiều thập niên qua, Tòa án 
Nhân quyền Châu Âu (European Court of Human Rights - ECHR) coi 
quyền tự do lập hội và tự do tôn giáo sẽ đưa đến quyền có tư cách pháp 
nhân của các tổ chức tôn giáo”51 với sự tập trung vào Điều 9 (Tự do tôn 
giáo) và Điều 11 (Tự do lập hội) trong Công ước Châu Âu52. 

Tuy nhiên, việc công nhận tư cách pháp nhân tổ chức tôn giáo còn liên 
quan đến các vấn đề khác như mô hình nhà nước thế tục và sự phân ly 
giữa nhà nước và tôn giáo. Những nguyên lý của thế tục hóa (Đỗ Quang 
Hưng gọi là chủ nghĩa thế tục) là nhà nước phải đảm bảo tối đa quyền tự 
do niềm tin tôn giáo; thực hiện nguyên tắc chính trị, tôn giáo phân ly; giải 
quyết cơ bản mối quan hệ giữa nhà nước và tôn giáo theo nguyên tắc 
chính trị của nhà nước hiện đại53. Do đó, việc công nhận tư cách pháp 
nhân các tổ chức tôn giáo và việc tôn giáo được tham gia vào đời sống 
chính trị như thế nào phụ thuộc vào các mô hình đó54. 

Có thể nói, quyền thể nhân và pháp nhân tôn giáo là một trong những 
phạm trù pháp lý liên quan đến mọi mặt của đời sống cá nhân và xã hội. 
Nói rộng hơn, đây là mối quan hệ tôn giáo - nhà nước - xã hội. Quyền 
này thể hiện dưới dạng thức cá nhân và cộng đồng. Ở dạng thức cá nhân, 
đó là các quyền dân sự, chính trị, văn hóa, kinh tế. Ở dạng thức cộng 
đồng, đó là các quyền về sở hữu tài sản, việc tham gia các quan hệ pháp 
luật một cách độc lập. Ở cả hai dạng thức này, quyền tự do tôn giáo là 
một trong những quyền quan trọng nhất. Vấn đề quyền thể nhân và pháp 
nhân tôn giáo thực chất là vấn đề tự do tôn giáo, tài sản tôn giáo và tham 
gia vào các quan hệ pháp luật một cách độc lập./. 
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Điều lệ EU về các quyền cơ bản (EU Charter of Fundamental Rights). 

23 Điều 18, UDHR: “Mọi người có quyền tự do tư tưởng, ý thức và tôn giáo, kể cả 
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của nhà nước thế tục gồm: Một là, mô hình quốc giáo (ethno-religion), cho 
những quốc gia như Bắc Âu với Tin Lành; Italia, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha với 
Công giáo; Hy Lạp với Chính Thống giáo. Với những quốc gia này, nhà nước 
công nhận một tôn giáo chủ lưu, nhưng vẫn tôn trọng các tôn giáo còn lại. Hai là, 
mô hình tôn giáo dân sự (religion civile), cho những nước thực hiện hòa nhập 
các giá trị tôn giáo vào xã hội dân sự, tiêu biểu như Mỹ. Ba là, mô hình đa 
nguyên tôn giáo (pluralisme), ưu tiên sự đa dạng tôn giáo, nhà nước công nhận 
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công nhận bất cứ một tôn giáo nào, mọi tôn giáo lớn, nhỏ đều phải thực hiện luân 
lý thế tục (moral laique). Xem: Đỗ Quang Hưng (2014), Nhà nước - Tôn giáo - 
Luật pháp, sđd: 61. 
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James Reichley (Mỹ) đưa ra bốn mô hình về quan hệ nhà nước và tôn giáo. Mô 
hình phân tách: Giáo hội giới hạn nuôi dưỡng giá trị tinh thần, đạo đức. Thành 
viên Giáo hội có thể tham gia các vấn đề chung của xã hội theo đúng luật dân sự. 
Mô hình xã hội tích cực: Giáo hội và nhà nước tách biệt về quyền lực chính trị, 
thể chế, nhưng tổ chức tôn giáo vẫn có thể được tham gia vào xã hội trong các 
lĩnh vực kinh tế - xã hội và văn hóa. Mô hình thỏa hiệp: Tổ chức và các cá nhân 
tôn giáo có thể có mặt trực tiếp hoặc tượng trưng trong hầu hết lĩnh vực chính trị 
- xã hội ở mức độ nhất định. Mô hình can thiệp trực tiếp: Lãnh đạo Giáo hội 
được quyền tham gia vào việc hoạch định đường hướng chính trị và chính sách 
xã hội. Xem: Đỗ Quang Hưng (2014), Nhà nước - Tôn giáo - Luật pháp, sđd: 94. 

 

Abstract 
 

THE RIGHTS OF THE RELIGIOUS NATURAL PERSONS 

AND RELIGIOUS LEGAL PERSONS  

The rights of the religious natural persons and the religious legal 
persons is one of necessary issues for religious organisations’ activities. 
There are controversial problems in affirming and assuring the rights of 
the religious natural persons and the religious legal persons in the aspect 
of content and the legal capacity. This text analyzes the different aspects 
of the rights of the religious natural persons and the religious legal 
persons.  

Keywords: Law, legal persons, natural persons, policy, religion. 


